PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 9 (Từ 02/3 đến 09/3)

MÔN NGỮ VĂN

Phần I (7,0 điểm)
Trong bài thơ “ Ánh trăng”, Nguyễn Duy đã nhắc đến mối quan hệ giữa người và trăng:





“hồi chiến tranh ở rừng

         


 vầng trăng thành tri kỉ”

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ và cho biết hoàn cảnh ấy có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm. 

2. Tìm một từ đồng nghĩa thuần Việt với từ “tri kỉ” trong câu thơ trên. Trong một bài thơ khác ở CT Ngữ văn 9 tập 1 cũng có câu chứa từ “tri kỉ”, hãy chép lại chính xác câu thơ đó (nêu rõ tên tác giả và tác phẩm”. Cách dùng từ “tri kỉ trong hai bài thơ có gì khác nhau ?

3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai câu thơ trên.

4.  Khép lại bài thơ, nhà thơ viết: 

“Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình”

Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, em hãy làm rõ những suy ngẫm của nhà thơ trong khổ thơ trên. Đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu có thành phần khởi ngữ (gạch dưới một câu phủ định và một thành phần khởi ngữ). 

Phần II (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN LÀ VÀNG
Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

       






(Phương Liên – Ngữ văn 9, Tập hai, 
 






NXB Giáo dục, 2018,tr. 36 – 37) 

1. Văn bản trên sử dụng  phương thức biểu đạt chính nào?

2. Xác định một phép liên kết được sử dụng trong văn bản trên và chỉ rõ từ ngữ dùng làm phương tiện liên kết.

3. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.”

MÔN TIẾNG ANH
I. THEORY( Giáo viên yêu cầu tất cả phần 2,3,4 phải viết ra vở , gv sẽ kiểm tra vở và kiểm tra miệng các phần lý thuyết, các động từ bất quy tắc để lấy điểm) - TẤT CẢ CÁC PHẦN LÝ THUYẾT ĐỀU CÓ TRONG SÁCH NGỮ PHÁP MÀ GIÁO VIÊN VẪN DẠY TRÊN LỚP.

1.Các cấu trúc câu 

1.S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải làm gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời gian... hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to get to school.e.g. It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. 

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)e.g. He prevented us from parking our car here.

9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)e.g. I find it very difficult to learn about English.e.g. They found it easy to overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)e.g. I prefer dog to cat.e.g. I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.

12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì) e.g. I am used to eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa)e.g. I used to go fishing with my friend when I was young.e.g. She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.
15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.
17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...e.g. She can't stand laughing at her little dog.
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.
2.  So sánh của tính từ và trạng từ ( So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất, so sánh kép.Viết và học thuộc công thức, các dấu hiệu nhận biết  ) – Sách ngữ pháp trang 103
3. Mệnh đề sau Wish và If only). ( Viết và học công thức, cách dùng ) Sách ngữ pháp trang 308
4. Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích . ( Viết và học công thức, cách dùng ) Sách ngữ pháp trang 314.

5. Học thuộc 20 động từ bất quy tắc 
II. Exercise

I. MULTIPLE CHOICE: (8 points )

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions from 1 to 2.

Question 1: A. obtain

B. obstacle

C. advance

D. absorb

Question 2: A. honest    
B. home    

C. vehicles   

D. heiress

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions from 3 to 4.

Question 3: A. participate 
B. hydrology 

C. facilitate 

D. intimacy 

Question 4: A. romantic 
B. financial 

C. popular 

D. reduction 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 5 to 7.

Question 5:  Harry, alike his colleagues, is trying hard to finish his work early. 
                                  A                            B              C
                        D 
Question 6:  You can apply for a better job when you will have had more experience. 

                                       A                             B                    C                     D 
Question 7:  He is the best-known author I have never heard of.
                     A             B                                        C          D                                                 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 8 to 16.

Question 8: He went to the office ________ check the progress of the work.

A. in order to

B. so far as

C. for the purpose 

D. by the reason

Question 9: She asked me ________ to another country in the region.

A. weather I had been
B. if I had been

C. I had been


D. had I been

Question 10: ________ have you been able to play the piano?

A. When

B. How many times 
C. Since when


D. Why

Question 11: It's no use ________ make him change his mind.

A. trying to

B. to try to

C. trying and


D. to trying to 

Question 12: He fell off the tree and ________

A. was bad injured


B. badly injured 


C. was badly injured     

D. was injured himself badly

Question 13: When did ________ talk to him?

A. you lastly

B. you last

C. you lately


D. you late

Question 14: ________ appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion.

A. The Moon

B. That the Moon 
C. When the Moon

D. The Moon which

Question 15: Everyone expects Johnson to _______ Smith in today’s final.


A. beat
B. win


C. score


D. champion

Question 16: Let’s face _____ we are destroying the environment and we need to do something now.


A. truth
B. facts

C. things


D. information

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges from 17 to 18.

Question 17: “Would you pick the kids up from school this afternoon?” - “No, I am afraid I ______”

A. wouldn’t
B. can’t

C. shan’t


D. don’t

Question 18: “Good morning, could I speak to Mr. David, please?”; “____”

A. He’s in a meeting. Can I take a message?


B. Probably by Monday next week.

C. I’ll have to ask the person you want to ring first. 

D. Certainly. Would two o’clock be OK.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 19 to 20.
Question 19: The Yugo was considered one of the safest and most dependable cars on the road in Slovakia, until people started importing cars from abroad.


A. swift
B. enjoyable

C. reliable


D. exciting

Question 20: He was able to incorporate a multimedia slideshow into the lesson plan despite the school’s lack of equipment because his friend lent him a multimedia projector.


A. propose
B. determine

C. bestow


D. include

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 21 to 22.

Question 21: Travel insurance is sometimes mistaken for temporary health insurance, but the two are actually different.

A. transitory

B. passing

C. mutable


D. permanent

Question 22: Although they hold similar political views, their religious beliefs present a striking contrast.
A. interesting resemblance


B. complete coincidence


C. significant difference


D. minor comparison

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27.


After a tour in Cu Chi, we are moving to Mot Thoang Vietnam craft village (23) ___________ at Phu Binh Village, Ho Chi Minh City. Arriving at Mot Thoang Vietnam, we observe on-the-spot (24) ___________ craft persons weave tho cam (ethnic brocade fiber), (25) ___________ wooden logs into wonders and weave rattan into home appliances. Mot Thoang Vietnam can (26) ___________ your need to know what many of Vietnam’s traditional craft villages are like. The quarter of craft villages at Mot Thoang Vietnam is quiet, but not boring (27) ___________ craft persons chat amidst the clacking sound of wooden cudgels hitting a chisel caused by a sculptor or a loom used for weaving cloth.

Question 23: 
A. located
B. locating
C. locate

D. locates

Question 24: 
A. what
B. how
C. whether

D. why

Question 25: 
A. knit
B. cast
C. weave

D. carve

Question 26: 
A. satisfy
B. buy
C. make

D. stop

Question 27: 
A. although
B. while
C. whereas

D. as

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 28 to 32.

Upon the creation of the United States, one of the core concepts on which the hopes for the new democracy were pinned was the ideal that its citizens would be enlightened individuals with clearly articulated rights and the opportunity for individual achievement and education. It was believed that in a free nation where the power belongs to the people, the commitment to education defines the progress of that democracy and is the catalyst for future progress. This core value has not only stood the test of time but has also grown in importance. 

In this new Information Era and international economy, education is an increasingly vital commodity, a precursor of potential success and a driving force of chance. It is important to recognize, however, that we approach education today differently than in the past, partly because the kinds of jobs people had didn’t require the kind of basic education and specialized training that is often required in the workforce today. In the 1950s, for instance, only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled; and 60 percent as unskilled. Today, our world has changed. The proportion of unskilled jobs has fallen to 20 percent, while jobs now account for at least 60 percent of the workforce. Even more important, almost every job today increasingly requires a combination of academic knowledge and practical skills that require learning throughout a lifetime.

Question 28: Education is defined in this passage as a driving force of chance because ___________

A. without education, no changes could have happened in American society so far.

B. the government of the United States wants to drive social changes in their own ways.

C. education has helped to bring about and orient most changes in the American workforce.

D. any American citizen who wants to changes his driving license must be very well-educated.

Question 29: The passage shows the percentage of jobs that require higher training in the US__________ between 1950s and now.

A. has remained the same     



B. has changed dramatically  

C. has been reversed      



D. has changed slightly

Question 30: The phrase “enlightened individuals” in the first sentence most likely means “people who ____________.”

A. always appear brilliant-looking in public

B. have often been well-exposed to light

C. have acquired an adequate level of education
D. bring light to anywhere they go

Question 31: In order to become a good American citizen today, in the author’s point of view, any individual must ___________

A. know well all his/her rights and be ready to grasp his/her opportunity of success in life

B. study carefully the history of American educational and vocational systems even since their creation

C. understand thoroughly the combination of academic knowledge and practical skills

D. move actively forward in the new Information Era and international economy with a prestigious diploma

Question 32: Which of the following titles would be best for the passage?

A. Education and Jobs in the Past and at Present in the United States.

B. The Significant Role of Education in American Citizens’ Careers

C. Academic Knowledge and Practical Skills in American Professions

D. Recent Changes of Educational and Vocational Systems in America

II. WRITING: (2.0 points)

Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, beginning with the given words (questions from 33 to 36).
Question 33: I’m really excited about the upcoming pottery workshop.

· I’m looking ______________________________________________________________.

Question 34: We invited a pop star to the chat show, but he didn’t arrive.

· The pop star ______________________________________________________________.

Question 35: He misbehaved in the class so the teacher asked him to go out.

· The teacher asked _________________________________________________________.

Question 36: The artisans carved figures of lions and unicorns on the top of the box.

· Figures __________________________________________________________________.

Combine two sentences into a new one using the given words in brackets. Do not change the given words in any ways (questions from 37 to 40).

Question 37: Hoa was born in Doc So craft village. She knows the process of making pottery. (BECAUSE)

______________________________________________________________________________

Question 38: The library was bombed. Many important historical documents were destroyed. (WHEN)

______________________________________________________________________________

Question 39: She entered the room. She knew there was something wrong. (AS SOON AS)

______________________________________________________________________________

Question 40: We decided to take rooms in Longwood House. We knew we could not afford the rent. (EVEN THOUGH)

______________________________________________________________________________

                                 Bảng động từ bất quy tắc 

	61
	pay
	paid
	paid
	trả

	62
	put
	put
	put
	đặt

	63
	read
	read
	read
	đọc

	64
	ride
	rode
	ridden
	đạp xe

	65
	ring
	rang
	rung
	bao quanh

	66
	rise
	rose
	risen
	tăng

	67
	run
	ran
	run
	chạy

	68
	say
	said
	said
	nói

	69
	see
	saw
	seen
	thấy

	70
	sell
	sold
	sold
	bán

	71
	send
	sent
	sent
	gửi

	72
	show
	showed
	showed/shown
	chỉ ra, cho thấy

	73
	shut
	shut
	shut
	đóng

	74
	sing
	sang
	sung
	hát

	75
	sit
	sat
	sat
	ngồi

	76
	sleep
	slept
	slept
	ngủ

	77
	speak
	spoke
	spoken
	nói

	78
	spend
	spent
	spent
	chi tiêu

	79
	stand
	stood
	stood
	đứng

	80
	swim
	swam
	swum
	bơi


MÔN VẬT LÝ

I. LÝ THUYẾT

Chương II: Điện từ học

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặt một kim nam châm gần một dây dẫn có dòng diện chạy qua, kim nam châm bị quay đi một góc nào đó là do dòng điện đã tác dụng lên kim nam châm:

  A. Lực hấp dẫn                                                                            B. Lực culong

  C. Lực điện từ                                                                              D. Trọng lực

Câu 2: Từ trường không tồn tại ở đâu:

  A. Xung quanh nam châm.                                                          B. Xung quanh dòng điện.

  C. Xung quanh trái đất.                                                                D. Xung quanh điện tích đứng yên.

Câu 3: Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường:

  A. Dùng Ampe kế.                                                                       B.Dùng Vôn kế.

  C. Dùng kim nam châm cò trục quay.                                         D. Dùng áp kế.

Câu 4: Muốn cho một cái đinh thép trở thành một nam châm, ta làm như sau:

  A. Quét mạnh một đầu đinh vào một cực của nam châm.          B. Hơ đinh trên lửa.

  C. Dùng len cọ xát mạnh nhiều lần vào đinh.                             D. Lấy búa đập mạnh vào đầu đinh.

Câu 5: Theo quy tắc bàn tay trái để tìm chiều của lực điện từ tác dụng lên một dòng điện thẳng đặt trong từ trường thì ngón tay giữa hướng theo:

  A. Chiều của đường sức từ.                                  B. Chiều của lực điện từ.

  C. Chiều của dòng điện.                                       C. Không hướng theo hướng nào trong ba hướng trên.

Câu 6: Trong một máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính bố trí như sau:

A. Nam châm vĩnh cửu và cuộn dây dẫn nối hai cực nam châm.

B. Một nam châm có thể quay quanh một trục vuông góc với trục của cuộn dây dẫn.

C. Nam châm điện và dây dẫn nối hai cực của nam châm điện.

D. Một cuộn dây dẫn kín có thể quay quanh trục của nó trước một nam châm.

Câu 7: Nếu tăng HĐT ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:

  A. tăng lên 100 lần.                                                                     B. Giảm đi 100 lần.

  C. tăng lên 200 lần.





       D. giảm đi 10000 lần.

Câu 8:Dùng ampe kế có kí hiệu AC hay (~) ta có thể đo được:

A. giá trị cực đại của CĐDĐ xoay chiều                       B. giá trị hiệu dụng của CĐDĐ xoay chiều.

C. giá trị không đổi của CĐDĐ xoay chiều.                   D. giá trị nhỏ nhất của dòng điện một chiều.

Câu 9: Từ trường tác dụng lực lên vật nào sau dây đặt trong nó:

  A. Quả cầu bằng niken.                                                               B. Quả cầu bằng đồng.

  C. Quả cầu bằng gỗ.                                                                    D. Quả cầu bằng kẽm.

Câu 10: Khi nói về động cơ điện một chiều có các câu nói sau đây hãy chọn câu noi đúng. Động cơ điện một chiều là một thiết bị:

A. có hai bộ phận chính là nam châm điện và khung dây dẫn.

B. hoạt động dựa vào tác dụng từ lên khung dây dẫn có dòng điện.

C. biến điện năng thành cơ năng.                                          

      D. Cả ba câu A, B ,C đều đúng.

Câu 11: Dòng điên nào là dòng điện xoay chiều  trong các trường hợp sau:

  A. dòng điện chạy qua các thiết bị điện gia đình.            B.Dòng điện chạy qua bình điện phân.

  C. Dòng điện chạy qua động cơ điện một chiều.             D. Dòng điện chạy qua bóng đèn trong đèn pin.

Câu 12: Trong máy biến thế      

  A. Cả hai cuộn dây đều được gọi chung là cuộn sơ cấp.

  B. Cả hai cuộn dây đều được gọi chung là cuộn thứ cấp.

  C. Cuộn dẫn điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn dẫn điện ra là cuộn thứ cấp.         

  D. Cuộn dẫn điện vào là cuộn thứ cấp, cuộn dẫn điện ra là cuộn sơ cấp.

Câu 13:Hãy chọn câu trả lời sai

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là:

A. Số đường sức từ tiết diện S của cuộn dây kín thay đổi.

B. Từ trường xuyên qua cuộn dây dẫn kín là từ trường rất mạnh.

C. Từ trường xuyên qua cuộn dây dẫn kín là từ trường biến thiên.

D. Từ thông qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín là biến thiên.

Câu 14: Hai dây dẫn đặt song song với nhau và có dòng điện chạy qua chúng ngược chiều nhau như hình 2. Hai dây đó sẽ:

  A. Hút nhau.                          B. Đẩy nhau.

  C. Không tương tác.              D. Có khi hút, có khi đẩy.

Câu 15: Trong các trường hợp sau trường hợp nào thể hiện tác dụng nhiệt của dòng điện:

  A. Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn.            B.Nam châm điện hút được đinh sắt.

  C. Quạt điên chạy khi cắm điện.                                     D. Bếp điện nóng đỏ khi cho dòng điện chạy qua.

Câu 16: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn kín B như hình 3

A.  Khóa K đóng trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Khóa K đóng trong cuộn dây B không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C. Khóa K ngắt trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 17: Máy biến thế dùng để:

  A. Giữ cho HĐT luôn ổn định, không đổi.                 B. Giữ cho CĐDĐ ổn định, không đổi.

  C.Làm tăng hay giảm HĐT.                                        D. Làm tăng hay giảm CĐDĐ.

Câu 18: Gọi N1 và N2 lần lượt là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế. Trường hợp nào ta không thể có:

  A.N1>N2                                                                       B. N1=N2   

  C. N1<N2                                                                      D. N1 có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn N2.

Câu 19: Trên thanh nam châm chỗ hút sắt mạnh nhất là:

  A. Phần giữa của thanh.                                               B. Chỉ có từ cực bắc.

  C. Cả hai từ cực.                                                          D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Câu 20: Đường dây tải điện dài 100km, truyền đi một dòng điện 400A. Dây dẫn bằng đồng, cứ 1km có R=0,3Ω. Công suất do tỏa nhiệt trên đường dây là:

  A. Php=4800kW                                                           B. Php =4800000kW

  C. Php=4800000J                                                          D. Php là một giá trị khác.

Câu 21: Trên cùng một dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện tăng gấp 5 lần thì Php do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào? Chọn kết quả đúng:

  A. Tăng 5 lần             B. Tăng 25 lần.                   C. Giảm 5 lần.              D. Giảm 25 lần.

Câu 22: Một máy biến thế trong nhà cần hạ HĐT từ 220V xuống còn 30V. Cuộn sơ cấp có 2200 vòng. Hỏi thứ cấp có bao nhiêu vòng? Kết quả đúng là:

  A. 100 vòng               B. 300 vòng.                   C. 200 vòng.                 D. Một kết quả khác.

Câu 23: Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào dưới đây?

A. Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.

B. Có độ mau thưa tùy ý.

C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.

D. Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm.

Câu 24: Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ?

  A. Quy tắc nắm tay phải.                                            B. Quy tắc nắm tay trái.

  C. Quy tắc bàn tay trái.                                               D. Quy tắc bàn tay phải.

Câu 25: Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

  A.Không có lực điện từ.                                              B. Cùng hướng với đường sức từ.

  C. Vuông góc với cả dây dẫn và đường sức từ.           D. Cùng hướng với dòng điện.

Câu 26: Ưu điểm nào dưới đây không phải là ưu điểm của động cơ điện:

  A. Không thải ra ngoài các chất khí hay hơi làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

  B. Có thể biến đổi trực tiếp năng lượng của nhiên liệu thành cơ năng.

  C. Có thể có công suất từ vài oát đến hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn kilooat.

  D. Hiệu suất rất cao, có thể đạt tới 98%.

Câu 27: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng:

A. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 28:Trong máy phát điện xoay chiều có roto là nam châm khi hoạt động thì nam châm có tác dụng gì?

A. Tạo ra từ trường.

B. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng.

C. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm.

D. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Câu 29: Trong các trường hợp sau dây trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?

A. Dòng điện trong đèn pin đang sáng.

B. Dòng điện làm quay quạt trần theo một chiều quay xác định.

C. Dòng điện qua đèn LED.

D. Dòng điện nạp cho acquy.

Câu 30: Động cơ điện một chiều biến dồi:

  A. Điện năng thành cơ năng.                                 B. Cơ năng biến thành điện năng.

  C. Nhiệt năng biến thành cơ năng.                        D. Điện năng biến thành nhiệt năng.

Câu 31: Trong các tác dụng của dòng điện, tác dụng kgong6 phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng:

  A. Nhiệt.               B. Quang.                    C. Từ.                 D. Cả A và B đều đúng.

Câu 32: Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi cho một khung dây dẫn kín chuyển động trong từ trường đều sao cho:

A. Mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ.

B. Mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ.

C. Mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ các góc thay dổi bất kỳ.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 33: Để truyền đi một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp ba thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt tăng hay giảm? Chọn câu đúng:

  A. Tăng 9 lần.                 B. Giảm 9 lần.                       C. Tăng 3 lần.                  D. Giảm 3 lần.

Câu 34: Trong máy biến thế:

A. Cuộn sơ cấp là cuộn nối với nguồn điện cần biến đổi HĐT.

B. Cuộn thứ cấp là cuộn nối với nguồn điện cần biến đổi HĐT.

C. Cuộn sơ cấp là cuộn nối với tải tiêu thụ của mạch điện.

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 35: Lực tác dụng làm quay động cơ điện là:

  A. Lực đàn hồi.                 B. Lực tĩnh điện.                C. Lực điện từ.                 D. Trọng lực.

Câu 36: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000kW và cần truyền tải đến nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

  A. 1000 kW                      B. 10000kW                     C. 100kW                  D. 10kW

Câu 37: Cùng một cong suất điện được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi dùng HĐT 400kV so với khi dùng HĐT 200kV là:

  A. Lớn hơn 2 lần.              B. Lớn hơn 4 lần.             C. Nhỏ hơn 2 lần.         D. Nhò hơn 4 lần.

Câu 38: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ung71xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

  A. Luôn luôn tăng.         B. Luôn luôn giảm.           C. Luân phiên tăng, giảm.           D. Luôn không đổi.

Câu 39: Một khung dây dẫn kín trong một từ trường như hình 4, ta thấy trong khung dây xuất hiện dòng điện xoay chiều:

A. Khung dây đang quay quanh trục PQ nằm ngang.

B. Khung dây quay quanh trục AB thẳng đứng.

C. Khung dây đang đứng yên.                                 

D. D. Cả A và B đều đúng.

Câu 40: Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là:

  A. Sắt non.                    B. Thép.                       C. Nhôm.                  D. Đồng.

MÔN HÓA
ÔN TẬP CHƯƠNG 3. PHI KIM. 

SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Nung nóng muối kali nitrat.

- Cho đồng tác dụng dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.

- Đem mangan đioxit tác dụng dung dịch axit clohiđric.

- Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa (có màng ngăn).

- Natri tác dụng dung dịch đồng sunfat.

Các chất khí sinh ra là:

 A. H2, O2, Cl2, SO2.    
B. NO2, H2, Cl2  
C. HCl, SO2, Cl2    

D. O2, Cl2, SO2.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam cacbon. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua 500 ml dung dịch 

Ca(OH)2 0,5M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

 A. 162 gam    

B. 81 gam  

C. 40,5 gam    

D. 25 gam

Câu 3. Đốt cháy hết 2,275 gam một kim loại (X) trong bình chứa khí clo. Để nguội bình, thu được 4,76 gam một muối clorua của kim loại (X). Kim loại X đem đốt là kim loại nào sau đây?

A. Cu    


B. Fe  

C. Zn    


D. Al

Câu 4. Dãy oxit nào sau đây đều bị khử bởi cacbon khi nung nóng ở nhiệt độ cao?

 A. ZnO, CuO, PbO, K2O    


B. CuO, Fe2O3, PbO, ZnO  

C. CaO, CuO, Al2O3, FeO    


D. BaO, CuO, PbO, ZnO

Câu 5. Nếu cho 21,75 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thì thể tích khí clo thu được tối đa ở đktc là:

 A. 5,6 lít    


B. 2,24 lít  

C. 3,36 lít    


D. 4,48 lít

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 6,36 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thư được 1,568 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch (X) thì khối lượng muối khan thu được là:

 A. 7,13 gam   

 B. 6 gam  

C. 8,13 gam    

D. 9 gam

Câu 7. Một bạn học sinh tiến hành nung hợp chất muối Mg(HCO3)2. Sản phẩm thu được sau khi nung gồm bao nhiêu chất?

 A. 1    


B. 2  


C. 3    


D. 4

Câu 8. Có 3 bình mất nhãn chứa 3 khí: Cl2, HCl và O2. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các khí trên?

 A. Dung dịch Ca(OH)2    B. Dung dịch NaCl.  C. Quỳ tím tẩm ướt.    D. Dung dịch NaOH.

Câu 9. Nguyên tố Y kết hợp oxi tạo ra oxit. Oxit này tạo ra do quá trình oxi hóa không hoàn toàn cacbon, nó rất độc và là oxit trung tính. Công thức oxit là:

 A. CO2    


B. NO  

C. N2O    


D. CO

Câu 10. Nung 56,25 gam CaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Hiệu suất phản ứng phân hủy là: A. 75%    
B. 80%  
C. 85%    
D. 90%

Câu 11. Khí cacbon đioxit không phải là sản phẩm sinh ra trong phản ứng nào sau đây?

 A. CO+O2→    B. C+PbO→  C. Na2CO3→   D. CaCO3+HCl⟶
Câu 12. Cho các chất sau: NaOH, FeCl3, K2CO3, Ca(OH)2, Fe, O2, H2O. Chất tác dụng được với clo là:

 A. NaOH, H2O, Fe                                          B. H2O, Fe, Ca(OH)2  

C. NaOH,O2,H2O, FeCl3                                  D. Ca(OH)2, Fe, H2O, NaOH

Câu 13. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:(1) 

C+(X)→(Y)+(Z) 


(2) (Y)+FeO→Fe+(R)
 (3) Rdư+Ca(OH)2⟶Ca(HCO3)2 

(4) (Z)+CuO→H2O+(Q) 

(5) Cl2+(X)⟶HCl+HClO. 

Các chất X, Y, Z, R, Q theo thứ tự là

A. H2O hơi,CO,H2,CO2,Cu    

B. H2O hơi,C,H2,CO2,Cu2O  

C. O2,CO,CO2,H2,Cu    


D. Tất cả đều sai

Câu 14. Cho hợp chất (Q) của Y với hiđro, Y có hóa trị  III. Biết tỉ khối hơi của (Q) so với hiđro bằng 8,5. Tên của Y là: 

A. Photpho    

B. Sắt  
C. Nitơ    

D. Silic

Câu 15. Đốt nóng hỗn hợp đồng (II) oxit và bột than, lấy sản phẩm khí sinh ra dẫn qua bình đựng nước vôi trong, khối lượng bình tăng lên 5,5 gam. Khối lượng cacbon đã phản ứng là:

 A. 5,5 gam    
B. 0,66 gam  

C. 17,5 gam    

D. 1,5 gam

Câu 16. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

 A. Theo chiều tăng dần của tính chất hóa học.    B. Theo chiều tăng dần của nguyên tử khối.  

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.    D. Tất cả đều đúng.

Câu 17. Có thể nhận biết 2 oxit CO2 và Na2O bằng chất nào sau đây?

 A. H20   

 B. Kiềm  


C. Axit    


D. Oxit axit

Câu 18. Khi cho quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo. Hiện tượng quan sát được là:

 A. Quỳ tím có màu đỏ.   



 B. Quỳ tím có màu xanh.  

C. Ban đầu có màu đỏ, sau đó mất màu.   
 D. Màu vàng.

Câu 19. Dãy muối cacbonat nào sau đây bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

 A. MgCO3, BaCO3, CaCO3.    


B. Na2CO3, BaCO3, CaCO3.  

C. K2CO3, BaCO3, MgCO3.    


D. Cả B, C đều đúng.

Câu 20. Hợp chất nào sau đây phản ứng với khí clo?

 A. KOH    

B. H2O  

C. Ca(OH)2    

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 21. Có hai gói bột màu trắng chứa CaCO3 và  CaSO4. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết hai chất trên?

 A. Dung dịch HCl.    B. Dung dịch NaCl.  C. Dung dịch H2SO4.    D. Cả A, C đều đúng.

Câu 22. Phản ứng giữa khí clo với dung dịch NaOH dùng để điều chế dung dịch gì?

 A. Thuốc tím    
B. Clorua vôi  

C. Nước Javen    
D. Kali clorat

Câu 23. Cho các kim loại sau: Mg, Ca, Al, Fe, Zn, Na, Ba. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm dần?

 A. Ba,Al,Ca,Fe,Zn,Mg,Na.    



B. Ba,Ca,Na,Mg,Al,Zn,Fe.  

C. Na,Ba,Ca,Mg,Al,Zn,Fe.    



D. Mg,Na,Ba,Al,Zn,Fe.

Câu 24. Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm chứa nước cất và ít quỳ tím. Sau đó đun nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

 A. Quỳ tím hóa đỏ và ngày càng đậm hơn.    

B. Quỳ tím không đổi màu.  

C. Quỳ tím hóa đỏ, sau đó màu đỏ nhạt dần.    

D. Quỳ tím hóa xanh.

Câu 25. Khí clo thu được trong phòng thí nghiệm thường có lẫn hơi nước. Đế làm khô khí clo thì dẫn hỗn hợp qua chất nào sau đây?

 A. CaO khan    B. K2O nung nóng  C. Dung dịch H2SO4 đậm đặc    D. Dung dịch NaOH

Câu 26. Để xác định số electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố, ta dựa vào:

 A. Số hiệu nguyên tử    B. Chu kì của nguyên tố  C. Nhóm của nguyên tố    D. Tất cả đều đúng

Câu 27. Cho các oxit axit sau: SO3, CO2, N2O5, P2O5. Công thức hóa học của các axit tương ứng là:

A. H2SO3,H2CO3,HNO3,H3PO4.    


B. H2SO4,H2CO3,HNO3,H3PO4.  

C. H2SO4,H2CO3,HNO2,H3PO4.    


D. H2SO3,H2CO3,HNO2,H3PO4.

Câu 28. Có thể tinh chế N2 từ hỗn hợp gồm: N2, CO2 và SO2 bằng cách cho hỗn hợp đi qua lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. HCl đặc    
B. Ca(OH)2  
C. KOH    


D. B, C đều được

Câu 29. Trong một chu kỳ tính từ trái sang phải thì:

 A. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim tăng dần.    B. Tính phi kim giảm, tính kim loại giảm  

C. Tính phi kim tăng, tính kim loại giảm.    

D. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.

Câu 30. Để sản xuất clo trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp nào sau đây?

 A. Cho MnO2 tác dụng dung dịch HCl đặc.    

B. Cho KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc.  

C. K2Cr2O7 tác dụng với dung dịch HCl đặc.    

D. Điện phân dung dịch muối ăn đậm đặc có màng ngăn.

Câu 31. Khi cho một phi kim tác dụng với kim loại, sản phẩm tạo thành là:

 A. Muối    

B. Axit  

C. Oxit    


D. A hoặc C

Câu 32. Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?

 A. Đốt cháy sản phẩm thải của dầu mỏ.    B. Quá trình sản xuất vôi sống.  

C. Quá trình sản xuất gang, thép.    D. Quá trình quang hợp của cây xanh.

Câu 33. Hợp chất nào sau đây phản ứng được với khí clo?

 A. KCl    


B. Ba(NO3)2  


C. KOH    


D. HCl

Câu 34. Trong bảng tuần hoàn, mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô nhất định. Số thứ tự của ô cho biết:

 A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử của nguyên tố    B. Số electron trong vỏ nguyên tử  C. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.    D. Cả A, B, c đều đúng.

Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 A. Nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng nhóm có số electron lớp ngoài cừng bằng nhau.    

B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm không giống nhau.  

C. Trong một chu kỳ, nguyên tử của các nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng giống nhau.    

D. Trong một chu kỳ, tính chất hóa học của các nguyên tố là như nhau.

Câu 36. Có 4 chất khí X, Y, Z, T.

- X cháy với ngọn lửa xanh, tỏa nhiều nhiệt, ứng dụng trong ngành công nghiệp gang - thép.

- Y cháy tạo ra chất không màu, chất này làm cho muối đồng (II) sunfat khan có màu xanh.

- Z làm cho ngọn lửa cháy sáng hơn.

- T không cháy, chiếm phần lớn trong khí quyển.

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

 A. H2,CO,O2,CO2    



B. CO,H2,O2,N2  

C. O2,H2,CO2,N2    



D. H2,CO2,CO,O2
Câu 37. Khi cho một phi kim tác dụng với kim loại, sản phẩm tạo ra là:

 A. Muối    

B. Axit  

C. Oxit    


D. Cả A và c đều đúng

Câu 38. Số hiệu của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn chính là:

 A. Số thứ tự của nguyên tố đó.    

B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.  

C. Số đơn vị điện tích hạt nhân.    

D. Tất cả điều đúng.

Câu 39. Cho các chất khí: SO2, CO2, HCl, CO. Dãy chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2?

 A. CO và CO2    B. CO2,SO2 và HCl  C. CO2,HCl và CO.    D. SO2,CO2,HCl và CO.

Câu 40. Biết khí clo có màu vàng, khi đưa ngọn lửa hiđro đang cháy vào bình đựng khí clo. Hiện tượng quan sát được là:

 A. Trong bình có dung dịch axit clohiđric.    

B. Ngọn lửa hiđro sẽ tắt do không có oxi trong bình.  

C. Lửa vẫn cháy tạo khí không màu và bình khí mất màu vàng.    

D. Thấy khói trắng đầy bình và ngọn lửa hiđro sẽ tắt dần.

MÔN GDCD

I. Bài tập 

 Bài tập 1 :  Trong một hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về bộ máy nhà nước cấp cơ sở( xã, phường, thị trấn) nơi em sinh sống, em được phân công chuẩn bị tài liệu trước ngày thực hiện hoạt động với các nội dung:
       a, Bộ máy nhà nước là gì? UBND xã phường, thị trấn có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

       b, Một người hàng xóm mới chuyển đến ở gần nhà em muốn làm một số thủ tục tại UBND (xã, phường, thị trấn). Em hãy hướng dẫn người hàng xóm đến các ban, bộ phận nào của UBND (xã, phường, thị trấn) xã để tiến hành làm một số thủ tục sau:

- Đăng ký hộ khẩu thường trú.


- Xin cấp giấy khai sinh cho con.

- Xin xác nhận sơ yếu lí lịch.

Bài tập 2 : Trong giờ học môn giáo dục công dân cô giáo đã cho học sinh thảo luận  bài 19 “Quyền tự do ngôn luận”. Trong quá trình thảo luận, Tuấn có ý kiến: Hành vi gửi đơn ra tòa án đòi quyền thừa kế là không thể hiện quyền tự do ngôn luận. An cho rằng: Hành vi đó thể hiện quyền tự do ngôn luận vì người gửi đơn có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình để bảo vệ quyền lợi.

       Cả hai bạn ai cũng muốn khẳng định ý kiến của mình là đúng nhưng không ai giải thích được vì sao.

a. Em hãy giúp hai bạn giải quyết vấn đề trên.



b. Tại sao khi sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật?

Trong giờ học môn giáo dục công dân cô giáo đã cho học sinh thảo luận  bài 19 “Quyền tự do ngôn luận”. Trong quá trình thảo luận, Tuấn có ý kiến: Hành vi gửi đơn ra tòa án đòi quyền thừa kế là không thể hiện quyền tự do ngôn luận. An cho rằng: Hành vi đó thể hiện quyền tự do ngôn luận vì người gửi đơn có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình để bảo vệ quyền lợi.

       Cả hai bạn ai cũng muốn khẳng định ý kiến của mình là đúng nhưng không ai giải thích được vì sao.

a. Em hãy giúp hai bạn giải quyết vấn đề trên.



b. Tại sao khi sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo qui định của pháp luật?

II. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Nhà nước ta từ khi thành lập nước đến nay đã ban hành và sửa đổi Hiến Pháp vào những năm nào?

	A. 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.
	B. 1945, 1959, 1980, 1992, 2013.

	C. 1946, 1959, 1982, 1992, 2013.
	D. 1945, 1959, 1982, 1992, 2013


Câu 2: HIV không lây truyền qua con đường nào dưới đây?

	A. Dùng chung kim tiêm.
	B. Quan hệ tình dục

	C. Giao tiếp thông thường.
	D. Mẹ truyền sang con


Câu 3: Khi có cháy nổ xảy ra ta nên gọi số điện toại nào dưới đây?

	A. 113
	B. 114
	C. 119
	D. 115


Câu 4: Ở nước ta, việc quyết định sửa đổi Hiến pháp chỉ được thông qua khi có bao nhiêu số đại biểu Quốc hội tán thành?

	A. 1/2 số đại biểu.
	B. 3/4số đại biểu.
	C. Ít nhất 2/3 số đại biểu.
	D. 100% số đại biểu.


Câu 5: Vấn đề nào không phải nội dung quy định trong Hiến pháp ?

 A. Bản chất Nhà n​ước, chế độ chính trị.

 B. Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 C. Chế độ kinh tế, chính sách văn hoá xã hội.

 D. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Câu 6: Quy trình bốn bước để xử lí một vụ cháy lớn được sắp xếp theo trình tự nào sau đây?

	A. Báo động, cắt điện, gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy.

	B. Cắt điện, báo động gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy.

	C. Báo động, cắt điện, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy, gọi 114.

	D. Gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy, báo động, cắt điện.


Câu 7: Bạn P đang ở nhà một mình tại căn hộ tầng 28 của chung cư 30 tầng thì phát hiện có chuông báo cháy. Mở cửa nhà ra , P thấy mọi người đang hỗn loạn kêu có cháy lớn ở tầng 22, khói đã bốc lên. Trong trương hợp này, P cần lựa chọn giải pháp nào dưới đây?

	A. Kêu khóc lớn để mọi người thấy và giúp.

	B. Nhanh chóng chạy ra thang máy để xuống dưới sảnh.

	C. Chạy theo cầu thang bộ thoát hiểm xuống dưới.

	D. Nhanh chóng chạy bộ lên tầng thượng.


Câu 8: HIV là tên một:
	A. loại vi – rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

	B. một loại thuốc đặc trị căn bệnh AIDS.

	C. nhà khoa học phát hiện ra căn bệnh AIDS.

	D. nhà khoa học phát hiện ra thuốc điều trị bệnh AIDS.


Câu 9: Do không làm chủ được bản thân nên anh M đã bị lây nhiễm HIV. Anh M buồn chán và rất hối hận, anh lo sợ mọi người trong cơ quan biết việc anh bị nhiễm HIV và sẽ xa lánh mình. Trong hoàn cảnh này, anh M nên chọn cách giải quyết nào dưới đây?
	A. Giấu việc mình bị bệnh và coi như không có chuyện gì xảy ra.

	B. Xin nghỉ việc để không ai phát hiện ra bệnh của mình.

	C. Xa lánh mọi người và tránh không tiếp xúc với ai.

	D. Vẫn đi làm và thực hiện tốt biện pháp phòng, tránh lây nhiễm.


Câu 10: Quyền tự do ngôn luận của công dân được quy định tại điều nào trong Hiến pháp 2013?

	A. 23
	B. 25
	C. 26
	D. 24


Câu 11: Để thực hiện quyền tự do ngôn luận, công dân không nên làm việc nào dưới đây?

	A. Thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình mà không quan tâm đến người khác.

	B. Phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật vi phạm quyền.

	C. Học tập, tìm hiểu để nắm vững được nội dung quyền tự do ngôn luận.

	D. Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật, tuân  thủ pháp luật.


Câu 12: Căn bệnh HIV/ AIDS  không  gây ra hậu quả nào dưới đây cho con người và xã hội?
	A. Tác động xấu đến sự phát triển của Y học.

	B. Hủy hoại sức khỏe, tính mạng của con người.

	C. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.

	D. Ảnh hưởng đến tương lai, nòi giống của dân tộc.


Câu 13: Theo qui định của bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi bổ sung năm 2017), người nào cố ý lây truyền HIV cho người khác thì bị phạt tù từ:
	A. hai đến năm năm
	B. ba đến bảy năm
	C. một đến ba năm
	D. mười năm trở lên.


Câu 14: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tệ nạn xã hội?
	A. Tích cực hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được tệ nạn xã hội.

	B. Xa lánh người mắc tệ nạn xã hội mới bảo vệ được bản thân.

	C. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

	D. Ma túy và mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội.


Câu 15: Bạn T và K ( 14 tuổi) nhưng đã ham mê cờ bạc và thường xuyên sang nhà bà H để tụ tập đánh bạc. Tại đây, T và K bị bà H dụ dỗ hút thuốc phiện và đã nghiện. Anh M (con trai bà H ) biết sự việc này nhưng đã giữ kín, không nói với ai. Một lần công an bắt quả tang T và K đang hút thuốc phiện tại nhà bà H. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh M và bà H.
	B. Bạn T, bạn K và anh M.

	C. Bạn T, bạn K và bà H.
	D. Bạn T, bạn K, anh M và bà H.


Câu 16: Ngày nào dưới đây là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy?

	A. Ngày 10 tháng 4
	B. Ngày 14 tháng  4
	C. Ngày 4 tháng 10
	D. Ngày 14 tháng 10


Câu 17: Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân, Nhà nước có trách nhiệm:

	A. giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công dân.

	B. thường xuyên thay đổi các hình thức xử phạt.

	C. đầu tư vào thiết lập tốt quan hệ ngoại giao.

	D. xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật chặt chẽ.


Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào.

	B. Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, dẫn dắt gái mại dâm.

	C. Nghiêm cấm sử dụng trái phép chất ma túy.

	D. Cấm tiếp xúc với người mắc tệ nạn xã hội.


Câu 19: Văn bản pháp luật nào dưới đây có hiệu lực pháp lí cao nhât?

	A. Pháp lệnh
	B. Nghị quyết
	C. Hiến pháp
	D. Quyết định.


Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện không đúng quyền tự do ngôn luận của công dân đối với các vấn đề của đất nước?

	A. Tự do lập hội và kêu gọi mọi người biểu tình.

	B. Bày tỏ ý kiến của mình tại các cuộc họp.

	C. Gửi bài đăng báo thể hiện quan điểm của mình.

	D. Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm với đồng nghiệp.


Câu 1: Nhà nước ta từ khi thành lập nước đến nay đã ban hành và sửa đổi Hiến Pháp vào những năm nào?

	A. 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.
	B. 1945, 1959, 1980, 1992, 2013.

	C. 1946, 1959, 1982, 1992, 2013.
	D. 1945, 1959, 1982, 1992, 2013


Câu 2: HIV không lây truyền qua con đường nào dưới đây?

	A. Dùng chung kim tiêm.
	B. Quan hệ tình dục

	C. Giao tiếp thông thường.
	D. Mẹ truyền sang con


Câu 3: Khi có cháy nổ xảy ra ta nên gọi số điện toại nào dưới đây?

	A. 113
	B. 114
	C. 119
	D. 115


Câu 4: Ở nước ta, việc quyết định sửa đổi Hiến pháp chỉ được thông qua khi có bao nhiêu số đại biểu Quốc hội tán thành?

	A. 1/2 số đại biểu.
	B. 3/4số đại biểu.
	C. Ít nhất 2/3 số đại biểu.
	D. 100% số đại biểu.


Câu 5: Vấn đề nào không phải nội dung quy định trong Hiến pháp ?

 A. Bản chất Nhà n​ước, chế độ chính trị.

 B. Quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 C. Chế độ kinh tế, chính sách văn hoá xã hội.

 D. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Câu 6: Quy trình bốn bước để xử lí một vụ cháy lớn được sắp xếp theo trình tự nào sau đây?

	A. Báo động, cắt điện, gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy.

	B. Cắt điện, báo động gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy.

	C. Báo động, cắt điện, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy, gọi 114.

	D. Gọi 114, dùng phương tiện và lực lượng tại chỗ để chữa cháy, báo động, cắt điện.


Câu 7: Bạn P đang ở nhà một mình tại căn hộ tầng 28 của chung cư 30 tầng thì phát hiện có chuông báo cháy. Mở cửa nhà ra , P thấy mọi người đang hỗn loạn kêu có cháy lớn ở tầng 22, khói đã bốc lên. Trong trương hợp này, P cần lựa chọn giải pháp nào dưới đây?

	A. Kêu khóc lớn để mọi người thấy và giúp.

	B. Nhanh chóng chạy ra thang máy để xuống dưới sảnh.

	C. Chạy theo cầu thang bộ thoát hiểm xuống dưới.

	D. Nhanh chóng chạy bộ lên tầng thượng.


Câu 8: HIV là tên một:
	A. loại vi – rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

	B. một loại thuốc đặc trị căn bệnh AIDS.

	C. nhà khoa học phát hiện ra căn bệnh AIDS.

	D. nhà khoa học phát hiện ra thuốc điều trị bệnh AIDS.


Câu 9: Do không làm chủ được bản thân nên anh M đã bị lây nhiễm HIV. Anh M buồn chán và rất hối hận, anh lo sợ mọi người trong cơ quan biết việc anh bị nhiễm HIV và sẽ xa lánh mình. Trong hoàn cảnh này, anh M nên chọn cách giải quyết nào dưới đây?
	A. Giấu việc mình bị bệnh và coi như không có chuyện gì xảy ra.

	B. Xin nghỉ việc để không ai phát hiện ra bệnh của mình.

	C. Xa lánh mọi người và tránh không tiếp xúc với ai.

	D. Vẫn đi làm và thực hiện tốt biện pháp phòng, tránh lây nhiễm.


Câu 10: Quyền tự do ngôn luận của công dân được quy định tại điều nào trong Hiến pháp 2013?

	A. 23
	B. 25
	C. 26
	D. 24


Câu 11: Để thực hiện quyền tự do ngôn luận, công dân không nên làm việc nào dưới đây?

	A. Thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình mà không quan tâm đến người khác.

	B. Phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật vi phạm quyền.

	C. Học tập, tìm hiểu để nắm vững được nội dung quyền tự do ngôn luận.

	D. Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật, tuân  thủ pháp luật.


Câu 12: Căn bệnh HIV/ AIDS  không  gây ra hậu quả nào dưới đây cho con người và xã hội?
	A. Tác động xấu đến sự phát triển của Y học.

	B. Hủy hoại sức khỏe, tính mạng của con người.

	C. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đất nước.

	D. Ảnh hưởng đến tương lai, nòi giống của dân tộc.


Câu 13: Theo qui định của bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi bổ sung năm 2017), người nào cố ý lây truyền HIV cho người khác thì bị phạt tù từ:
	A. hai đến năm năm
	B. ba đến bảy năm
	C. một đến ba năm
	D. mười năm trở lên.


Câu 14: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tệ nạn xã hội?
	A. Tích cực hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được tệ nạn xã hội.

	B. Xa lánh người mắc tệ nạn xã hội mới bảo vệ được bản thân.

	C. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

	D. Ma túy và mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội.


Câu 15: Bạn T và K ( 14 tuổi) nhưng đã ham mê cờ bạc và thường xuyên sang nhà bà H để tụ tập đánh bạc. Tại đây, T và K bị bà H dụ dỗ hút thuốc phiện và đã nghiện. Anh M (con trai bà H ) biết sự việc này nhưng đã giữ kín, không nói với ai. Một lần công an bắt quả tang T và K đang hút thuốc phiện tại nhà bà H. Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?
	A. Anh M và bà H.
	B. Bạn T, bạn K và anh M.

	C. Bạn T, bạn K và bà H.
	D. Bạn T, bạn K, anh M và bà H.


Câu 16: Ngày nào dưới đây là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy?

	A. Ngày 10 tháng 4
	B. Ngày 14 tháng  4
	C. Ngày 4 tháng 10
	D. Ngày 14 tháng 10


Câu 17: Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân, Nhà nước có trách nhiệm:

	A. giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công dân.

	B. thường xuyên thay đổi các hình thức xử phạt.

	C. đầu tư vào thiết lập tốt quan hệ ngoại giao.

	D. xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật chặt chẽ.


Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào.

	B. Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, dẫn dắt gái mại dâm.

	C. Nghiêm cấm sử dụng trái phép chất ma túy.

	D. Cấm tiếp xúc với người mắc tệ nạn xã hội.


Câu 19: Văn bản pháp luật nào dưới đây có hiệu lực pháp lí cao nhât?

	A. Pháp lệnh
	B. Nghị quyết
	C. Hiến pháp
	D. Quyết định.


Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện không đúng quyền tự do ngôn luận của công dân đối với các vấn đề của đất nước?

	A. Tự do lập hội và kêu gọi mọi người biểu tình.

	B. Bày tỏ ý kiến của mình tại các cuộc họp.

	C. Gửi bài đăng báo thể hiện quan điểm của mình.

	D. Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm với đồng nghiệp.


MÔN ĐỊA LÝ
BÀI 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP)

Câu 1.  Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp ở ĐBSH?
A. Hình thành sớm nhất Việt Nam.

B. Có tốc độ tăng trưởng nhanh.

C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.

D. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành trọng điểm.

Câu 2. Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp của vùng ĐBSH tập trung ở hai thành phố 

A. Hà Nội và Nam Định.






B. Hà Nội và Hải Phòng.

C. Hà Nội và Hải Dương.






D. Hà Nội và Bắc Ninh.

Câu 3. Ngành công nghiệp nào sau đây không phải ngành trọng điểm ở ĐBSH?

A. Sản xuất hàng tiêu dùng.





B. Sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm.




D. Khai thác khoáng sản.

Câu 4. Các sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng ĐBSH là

A. máy công cụ, động cơ điện, thiết bị điện tử.        

B. thiết bị điện tử, dầu thô.

C. phương tiện giao thông, vải, điện sản xuất.


D. điện sản xuất, giấy viết, thuốc chữa bệnh

Câu 5. Năng suất lúa ĐBSH cao nhất nước ta là do

A. diện tích lớn nhất.






B. sản lượng lớn nhất.

C. trình độ thâm canh cao.





D.dân số đông nhất.

 Câu 6. Bình quân sản lượng lương thực theo đầu người ở ĐBSH thấp hơn nhiều so với ĐBSCL chủ yếu là do

A. sản lượng lương thực ít.





B. lao động nông nghiệp ít.

C. dân số quá đông.






D. diện tích lúa bị thu hẹp.

Câu 7. ĐBSH phát triển mạnh

A. chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.

B. chăn nuôi lợn, trâu bò, nuôi trồng thủy sản.

C. chăn nuôi gia cầm, đánh bắt thủy sản, bò sữa.

D. nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn, bò thịt.

Câu 8. Những địa điểm  du lịch hấp dẫn không phải của ĐBSH là

A. Chùa Hương, Tràng An.




B. Hạ Long, Cát Bà.

C. Cúc Phương, Côn Sơn.




D. Tam Đảo, Ao Vua.

Câu 9. Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là

A. Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long.



B. Hà Nội – Hải Phòng – Cẩm Phả

C. Hà Nội – Hải Dương – Hải Phòng.



D. Hà Nội – Bắc Ninh – Vĩnh Yên.

Câu 10. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

A. Hải Dương.


B. Hưng Yên.


C. Vĩnh Phúc.


D. Nam Định

BÀI 22: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC ĐẦU NGƯỜI

Câu 1. Dân số của ĐBSH không có đặc điểm nào sau đây?

A. Đông, tăng nhanh.





B. Mật độ dân số cao nhất cả nước

C. Cơ cấu dân số trẻ.





D. Dân số sống chủ yếu ở nông thôn.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm bình quân lương thực theo đầu người của ĐBSH

A. Cao hơn trung bình cả nước.




B. Tăng nhanh, liên tục.

C. Cao hơn ĐBSCL.





D. Thấp và có xu hướng giảm.

Câu 3. Sản lượng lương thực của ĐBSH tăng chậm nguyên nhân chủ yếu là do

A. diện tích giảm.
  

B. năng suất giảm.   

C. dân số đông.     

D. sâu bệnh phá hoại.

Câu 4. Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến sản xuất lương thực DBSH hiện nay?

A. Diện tích đất canh tác giảm.




B. Thiên tai thường xảy ra.

C. Ô nhiễm môi trường.





D. Dân số quá đông.

Câu 5. Cây lương thực quan trọng nhất trong vụ đông ở ĐBSH là

A. Ngô



B. Khoai



C. Sắn



D. Lúa.

BÀI 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Câu 1. Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào sau đây?

A. ĐBSH.



B. TD&MN Bắc Bộ.
   

C. Tây Nguyên.



D. DHNTB.

Câu 2. Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ với vùng ĐBSH và DHNTB lần lượt là

A. dãy núi Tam Điệp và Bạch Mã.



B. dãy núi Tam Điệp và đèo Ngang.

C. sông Cả và dãy núi Bjach Mã.



D. sông Mã và sông Bến Hải.

Câu 3. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa.


B. Nghệ An.



C. Thừa Thiên – Huế.


D. Quảng Ngãi.

Câu 4. Các dạng địa hình từ tây sang đông của các tỉnh ở Bắc Trung Bộ là

A. đồng bằng, gò đồi, núi, biển, hải đảo.       

B. núi, gò đồi, đồng bằng, biển, hải đảo.

C. biển, hải đảo, đồng bằng, núi, gò đồi.      

D. biển, hải đỏa, gò đồi, đồng bằng, núi.

Câu 5. Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân vùng Bắc Trung Bộ là

A. cơ sở hạ tầng thấp kém.




B. Mật độ dân cư thấp.

C. tài nguyên hạn chế.





D. thiên tai thường xảy ra.

Câu 6. Đất ở các đồng bằng của vùng Bắc Trung Bộ không thuận lợi chi việc phát triển loại cây trồng nào sau đây?

A. Lúa.



B. Mía.



C. Lạc.



D. Thuốc lá.

Câu 7. Thiên tai nào sau đây không thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ?

A. Hạn hán.



B. Bão lũ.



C. Triều cường.


D. Động đất.

Câu 8. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm là

A. không đều rõ rệt theo hướng từ Bắc xuống Nam.

B. không đều rõ rệt theo hướng từ Tây sang Đông.

C. dân cư chủ yếu tập trung ở thành thị.

D. dân cư thưa thớt ở phía đông.

Câu 9. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây của vùng Bắc Trung Bộ là

A. nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, chắn nuôi trâu bò đàn.

B. nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm.

C. trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

D. sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch.

Câu 10. Di sản văn hóa thế giới ở vùng Bắc Trung Bộ đã được UNESCO công nhận là

A. Phong Nha – Kẻ Bàng.




B. Cố đô Huế.

C. Phố cổ Hội An.






D. Di tích Mĩ Sơn.

BÀI 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ ( Tiếp theo)

Câu 1. Khu vực sản xuất lúa chủ yếu ở Bắc Trung Bộ là dải đồng bằng ven biển của các tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.              

B. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

C. Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình          

D. Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị.

Câu 2. Các loại cây được trồng với diện tích khá lớn tại vùng đất cát pha duyên hải Bắc Trung Bộ là

A. lúa và hoa màu.
    

B. cao su và cà phê.


C. lạc và vừng.         

D. lạc và thuốc lá

Câu 3. Thế mạnh trong việc phát triển ngành trồng trọt ở vùng gò đồi phía Tây của vùng Bắc Trung Bộ là

A. cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.


B. cây công nghiệp hàng năm và lúa.

C. cây công nghiệp lâu năm và hoa màu.


D. cây ăn quả và cây công nghiệp hàng năm

Câu 4. Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nma trang 27, cho biết cây cà phê được trồng ở những tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?

A. Thanh Hóa, Nghệ An.





B. Nghệ An, Quảng Trị.

C. Quảng Bình, Quảng Trị.




D. Nghệ An, Hà Tĩnh.

Câu 5. Việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ không thể hiện rõ vai trò nào sau đây?

A. Phòng chống lũ quét.





B. Phục vụ du lịch.

C. Hạn chế cát bay.





D. Giảm cường độ lũ.

Câu 6. Những ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của Bắc Trung Bộ là

A. khai khoáng và chế biến hải sản.

B. khai khoáng và sản xuất hàng tiêu dùng.

C. sản xuất vật liệu xây dựng và khai khoáng.

D. sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí.

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 27, cho biết crôm được khai thác ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.



B. Nghệ An.



C. Hà Tĩnh.



D. Quảng Bình.

Câu 8. Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng dược phát triển mạnh và có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ là

A. sản xuất gạch ngói.





B. khai thác cát thủy tinh.

C. sản xuất xi măng.





D. khai thác đá vôi.

Câu 9. Các trung tâm công nghiệp lớn nhất của Bắc Trung Bộ hiện nay là

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.
       

B. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng.

C. Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế.        

D. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng

Câu 10. Các địa điểm du lịch nổi tiếng không thuộc Bắc Trung Bộ là

A. Sầm Sơn, Thiên Cầm.


      

B. Vân Phong, Non Nước.

C. Nhật Lệ, Lăng Cô.


       

D. Cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 11. Hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của cả vùng Bắc Trung Bộ là thành phố nào sau đây?

A. Thanh Hóa.



B. Huế.



C. Đà Nẵng.



D. Vinh.

Câu 12. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình


B. Quảng Nam.


C. Quảng Ngãi.


D. Quảng Trị.

BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Câu 1: Các tỉnh/ thành phố nào sau đây không thuộc vùng DHNTB?

A. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi      

B. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

C. Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định         

D. Quảng Bình, Quảng Trị, Lâm Đồng

Câu 2: Hai quần đảo xa bờ thuộc DHNTB LÀ

A. Trường Sa và Côn Đảo                             

B. Côn Đảo và Thủ Chu

C. Hoàng Sa và Trường Sa                             

D. Bạch Long Vĩ  và Trường Sa

Câu 3: Các đảo Lý Sơn và Phú Quý lần lượt thuộc hai tỉnh:

A. Quảng Ngãi  và Bình Thuận                    

B. Quảng Ngãi và Ninh Thuận

C. Quảng Nam và Khánh Hòa                     

D. Bình Thuận và Khánh Hòa

Câu 4: Các vịnh biển không thuộc DHNTB là

A. Vân Phong và Nha Trang                           

B. Cam Ranh và Dung Quất

C. Hạ Long và Diễn Châu                                

D. Quy Nhơn và Xuân Đài

Câu 5: Nghề khai thác tổ chim yến tập trung trên một số đảo ven bờ từ tỉnh

A. Quảng Ngãi đến tỉnh Khánh Hòa              

B. Khánh Hòa đến tỉnh Bình Thuận

C. Quảng Nam đến tỉnh Khánh Hòa               

D. Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên

Câu 6: Một số cây công nghiệp có gia trị được trồng ở các đồng bằng hẹp Nam Trung Bộ là

A. bông vải, mía đường                                 

B. đậu tương, thuốc lá

C. dừa, mía đường                                         

D. bông vải, đậu tương

Câu 7: Ngành chăn nuôi bò đàn có điều kiện phát triển ở đâu thuộc vùng DHNTB?

A. Ven các thành phố lớn                             

B. Vùng đồi núi phía tây

C. Đồng bằng ven biển                                  

D. Vùng đất rừng chân núi

Câu 8: Khoáng sản chính của vùng DHNTB là

A. sắt, thiếc, titan                                        

B. dầu khí, titan, vàng

C. cát thủy tinh, titan, vàng                        

D. than, vàng, cát thủy tinh

Câu 9: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ là

A. nguy cơ hoang mạc hóa                            

B. hiện tượng cháy rừng

C. mưa bão                                                       

D. lũ lụt

Câu 10: Hoạt động kinh tế của khu vực đồng bằng ven biển vùng DHNTB là

A. Chăn nuôi gia súc lớn(bò đàn), nghề rừng, trồng cây công nghiệp.

B. Công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.

C. Khai thác và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc lớn, cây lương thực.

D. Công nghiệp, trồng lúa, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.

Câu 11: Tỉnh/ thành phố nào sau đây ở DHNTB có hai di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Đà Nằng                    

B. Quảng Ngãi                  

C. Quảng Nam               

D. Khánh Hòa

Câu 12: Ngoài người Kinh, ở đồng bằng ven biển DHNTB còn có một bộ phận nhỏ dân cư thuộc dân tộc

A. Hoa                           

B. Ba-na                              

C. Chăm                            

D. Khơ-me

BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tiếp theo)

Câu 1: Khó khăn của tài nguyên đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở DHNTB là

A. Đất bị nhiễm  phèn, nhiễm mặn.              

B. Diện tích đất trống, đồi núi trọc nhiều.

C. Quỹ đất nông nghiệp hạn chế                   

D. Vùng đồng bằng độ dốc lớn

Câu 2: Trong các ngành kinh thế sau đây, ngành nào có thế mạnh ở DHNTB?

A. Ngư nghiệp         

B. Nông nghiệp            

C. Lâm nghiệp          

D. Công nghiệp

Câu 3: Các cánh đồng muối nổi tiếng ở DHNTB là

A. Nha Trang và Phan Thiết                         

B. Vân Phong và Cam Ranh

C. Văn Lý và Sa Huỳnh                                  

D. Sa Huỳnh và Cà Ná

Câu 4: Thương hiệu nước mắm nổi tiếng trong vùng DHNTB là

A. Cát Hải          

B. Phú Quốc            

C. Phan Thiết              

D. Long Hải

Câu 5: Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở DHNTB?

A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.

B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước.

C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá tập trung ở các ngư trường.

D. Cả biển chiếm sản lượng nhỏ trong sản lượng tổng thủy sản.

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất vùng DHNTB?

A. Phan Thiết và Quảng Ngãi                               

B. Quảng Ngãi và Đà Nẵng

C. Đà Nẵng và Nha Trang                                     

D. Nha Trang và Quy Nhơn

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng DHNTB?

A. Hàm Thuận – Đa Mi.                                     

B. Đrây Hling.

C. Vương .                                                            

D. Vĩnh Sơn.

Câu 8: Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh nào của DHNTB?

A. Quảng Ngãi             

B. Bình Đình                 

C. Phú Yên                  

D. Quảng Nam

Câu 9: Một số biển nổi tiếng của DHNTB là:

A. Mĩ Khê, La Huỳnh, Lăng Cô.                           

B. Mũi Né, Nha Trang, Vũng Tàu.

C. Thiên Cầm, Vân Phong, Quy Nhơn.              

D. Non Nước, Nha Trang, Mũi Né.

Câu 10: Tỉnh/thành phố nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Bình Thuận             

B. Đà Nẵng                      

C. Quảng Nam          

D. Bình Định

BÀI 27: THỰC HÀNH: KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 27, cho biết thứ tư đúng các cảng biển của vùng Bắc Trung Bộ từ Bắc vào Nam?

A. Cửa Lò, Vũng Áng, Nhật Lệ, Chân Mây.

B. Vũng Áng, Chân Mây, Nhật Lệ, Cửa Lò.

C. Cửa Lò, Nhật Lệ,Chân Mây, Vũng Áng.

D. Chân Mây, Cửa Lò, Vũng Áng, Nhật Lệ

Câu 2: Vịnh Vân Phong –  cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta trong tương lai dự kiến xây dựng ở tỉnh nào sau đây của vùng DHNTB?

A. Ninh Thuận            

B. Bình Định                   

C. Quảng Ngãi             

D. Khánh Hòa

Câu 3: Các bãi tôm, bãi cá lớn nhất ở vùng DHNTB thuộc các tỉnh:

A. Bình Định-Khánh Hòa                                               

B. Quảng Nam- Quảng Ngãi

C. Ninh Thuận- Bình Thuận                                           

D. Khánh Hòa- Ninh Thuận

Câu 4: Bãi tắm Non Nước nổi tiếng thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây?

A. Đà Nẵng                   

B. Khánh Hòa                 

C. Bình Thuận            

D. Bình Định

Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng về tiềm năng kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và DHNTB?

A. DHNTB thuận lợi hơn Bắc Trung Bộ.

B. Nghề làm muối phát triển mạnh ở Bắc Trung Bộ.

C. Dọc bờ biển có nhiều vũng vịnh nước sâu thuận lợi xây dựng cảng.

D. Có nhiều bãi tắm nổi tiếng thu hút khách du lịch.

BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN

Câu 1: Các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là

A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

B. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận.

C. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định.

D. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

Câu 2: Tỉnh nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam-Lào- Campuchia là

A. Gia Lai                       

B. Đắk Lắk                

C. Kon Tum            

D. Lâm Đồng

Câu 3: Tây Nguyên có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng là do

A. Có nhiều cửa khẩu quốc tế thông thương với nước ngoài.

B. Khối cao nguyên có quan hệ chặt chẽ với đồng bằng duyên hải.

C. Có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tất cả các tỉnh trong vùng.

D. Án ngữ một vùng trên cao rộng lớn, giáp Lào và Campuchia.

Câu 4: Một trong những đặc điểm nổi bật về địa hình ở Tây Nguyên là

A. địa hình núi bị cắt xẻ mạnh                                 

B. địa hình cao nguyên xếp tầng

C. địa hình núi xen kẽ với đồng bằng                     

D. địa hình cao nguyên đá vôi bằng phẳng

Câu 5: Dòng sông nào sau đây bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy về Đông Nam Bộ?

A. Đà Rằng                     

B. Trà Khúc                      

C. Vu Gia                              

D. Đồng Nai

Câu 6: Các cao nguyên theo thứ tự Bắc xuống Nam ở Tây Nguyên là

A. Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông.

B. Kon Tum, Plây Ku, Mơ Nông, Đắk Lắk.

C. Mơ Nông, Đắk Lắk, Plây Ku, Kon Tum.

D. Đắk Lắk, Plây Ku, Mơ Nông, Kon Tum.

Câu 7: Loại đất nào sau đây ở Tây Nguyên chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta?

A. Ferarit trên đá vôi.                                             

B. Ferarit trên đá badan.

C. Đất xám phù sa cổ.                                            

D. Đất Ferarit trên các loại đá khác.

Câu 8: Khó khăn lớn nhất về khí hậu đối với sản xuất và đời sống ở Tây Nguyên là

A. hay có những hiện tượng thời tiết thất thường.

B. nắng lắm, mưa nhiều làm cho đất bị rửa trôi.

C. mùa mưa gây hiện tượng lũ lụt.

D. mùa khô sâu sắc kéo dài gây thiếu nước nghiêm trọng.

Câu 9: Loại khoáng sản nào sau đây của Tây Nguyên có trữ lượng lớn nhất nước ta?

A. Đồng                     

B. Boxit                               

C. Sắt                                 

D. Chì- Kẽm

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư ở Tây Nguyên?

A. Đồng bào dân tộc ít người chiếm 30% dân số.

B. Là vùng thưa dân cả nước.

C. Dân tộc Kinh phần lớn sinh sống ở các đô thị.

D. Bao gồm các dân tộc ít người sau:Tày, Thái, Mường.

Câu 11: Thu nhập bình quân đầu người của Tây Nguyên một tháng cao hơn bình quân cả nước là do

A. Kinh tế phát triển.                                                   

B. Đô thị hóa nhanh.

C. Dân cư thưa thớt.                                                    

D. Công nghiệp phát triển.

Câu 12: Mục tiêu hàng đầu trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở Tây Nguyên là

A. chuyển dịch cơ cấu kinh tế                                     

B. đẩy mạnh khai thác khoáng sản.

C. tăng cường chế biến lâm sản                                  

D. mở rộng diện tích trồng cà phê.

BÀI 29: VÙNG TÂY NGUYÊN ( tiếp theo)

Câu 1: Các loại cây công nghiệp quan trọng nhất ở Tây Nguyên là

A. cà phê, caosu, chè, hồ tiêu.                                    

B. cà phê, caosu, hồ tiêu, bông.

C. cà phê, dừa, caosu, điều.                                        

D. cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, bông.

Câu 2: Cà phê được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào của Tây Nguyên?

A. Đắk Nông.                      

B. Lâm Đồng.                 

C. Kon Tum.                

D. Đắk Lắk

Câu 3: Mùa khô sâu sắc kéo tài ở Tây Nguyên cũng có tác dụng với sản xuất nông nghiệp là

A. phát triển cây nhiệt đới.                                             

B. xây dựng cơ sở hạ tầng

C. phơi sấy, bảo quản nông sản.                                     

D. góp phần đa dạng hóa sản phẩm

Câu 4: Có thể trồng cây công nghiệp cận nhiệt như chè ở Tây Nguyên là do

A. có nhiều hồ đầm bảo đảm nước tưới.                   

B. có các cao nguyên cao trên 1000m.

C. đất badan thích hợp với cây chè.                          

D. ở đây không có gió mùa Đông Bắc.
Câu 5: Khó khăn lớn nhất về khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên là

A. sự phân hóa theo mùa của khí hậu.

B. sự phân hóa theo độ cao của khí hậu.

C. hiện tượng khô nóng diễn ra quanh năm.

D. khí hậu diễn biến thất thường.

Câu 6: Nông sản nổi tiếng ở Đà Lạt là

A. hoa, cà phê.                                                          

B. cà phê và chè.

C. rau quả ôn đới và cây ăn quả.                              

D. hoa và rau quả ôn đới.

Câu 7: Khó khăn về điều kiện kinh tế- xã hội ảnh hưởng lớn đến đầu ra của sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên là

A. sự biến động của giá nông sản.                           

B. giao thông chưa phát triển.

C. thiếu lao động có trình độ.                                  

D. hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư.

Câu 8: Sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên gần đây được đẩy mạnh chủ yếu nhờ

A. thời tiết thuận lợi                                                 

B. nguồn nguyên liệu ổn định

C. sự hỗ trợ của khoa học kĩ thuật                            

D. tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng
Câu 9: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Tây Nguyên phát triển khá nhanh

A. chế biến nông, lâm sản                                        

B. khai thác cho mục đích du lịch

C. sản xuất vật liệu xây dựng                                   

D. sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 10: Căn cứ Atlat Địa lý Việt Nam Trang 28, cho biết nhà mày thủy điện nào sau đây được xây dựng trến sông Xê Xan?

A. Yaly                           

B. Buôn Kuôp                 

C. Xrê Pốk               

D. Đrây Hling

Câu 11: Ý nghĩa nào sau đây không đúng với các hồ thủy điện ở Tây Nguyên?

A. cung cấp nước tưới cho mùa khô                            

B. khai thác cho mục đích du lịch

C. phát triển nuôi, trồng thủy sản                                 

D. phát triển công nghiệp chế biến

Câu 12: Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ hai cả nước sau vùng

A. Đông Nam Bộ             

B. ĐBSCL                

C. TD&MN Bắc Bộ             

D. ĐBSH

Câu 13: Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực hiện nay của Tây Nguyên là

A. cao su                    

B. hồ tiêu                     

C. hoa quả                              

D. cà phê

Câu 14: Trung tâm công nghiệp, đào tạo và nghiên cứu khoa học vùng Tây Nguyên là

A. Buôn Ma Thuật                

B. Đà Lạt                

C. Plây Ku              

D. Kon Tum

Câu 15: Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Tây Nguyên là 

A. Plây Ku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa.          

B. Đà Lạt, Plây Ku, Buôn Ma Thuật.

C. Di Linh, Bảo Lộc, Krông Anna.                   

D. Gia Nghĩa, Buôn Đôn, Buôn Ma Thuật.

Lưu ý:HS làm xong bài ghi rõ họ tên, lớp, nộp trước ngày 7/3/2020 vào zalo sđt 0343582188.
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( Từ ngày   2/3 –  8/3/2020)

Năm học: 2019 - 2020

I. Lý thuyết

Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau CTTGII

II. Bài tập 

I. Tự luận

Câu 1. Nêu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX..

Bài 2. Nêu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
II. Trắc nghiệm

Câu 1. Vì sao Đảng và Nhà nước Xô viết đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

A. Chiếm được nhiều thuộc địa. 

B. Chịu những tổn thất nặng nề. 

C. Bị các nước phương Tây bao vây, cấm vận.
D. Các thế lực phản động chống phá. 

Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?
A. 1945.  

B. 1949.  

C. 1957.

D. 1961.

Câu 3. Năm 1961, nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất trên con tàu nào sau đây?  

A. Phương Bắc. B. Phương Nam. C. Phương Đông. D. Phương Tây. 

Câu 4. Cho các sự kiện sau về Liên Xô:

1. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

2. Chế tạo thành công bom nguyên tử; 

3. Phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành lên vũ trụ.
Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian: 

A. 1-3-2 

B.2-3-1

 C. 3-1-2 


D. 2-1-3 

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu  những năm 70 của thế kỉ XX là A. duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

B. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ. 

C. chỉ quan hệ với các nước lớn.

D. hòa bình, trung lập. 

Câu 6. Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nuớc Đông Âu đã không thực hiện những nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. 

B. Tiến hành cải cách ruộng đất. 
C. Đàn áp phong trào cách mạng trong nước.
D. Thực hiện quyền tự do dân chủ. 

Câu 7. Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì? 

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

B. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.  

C. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

D. Nước cộng hòa dân chủ Đức ra đời. 

Câu 8. Mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô khác Mĩ như thế nào? 

A. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

 B. Khống chế các nước khác. 

C. Mở rộng lãnh thổ. 

D. Duy trì nền hòa bình thế giới.

Câu 9. Các nước Đông Âu hoàn thành thắng lợi cách mạng dân chủ nhân dân trong thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến năm 1948.

B. Từ năm 1945 đến năm 1949.

C.Từ năm 1945 đến năm 1950. 

D. Từ năm 1945 đến năm 1951.

Câu 10, Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới. 

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

D. Phóng thành công tàu vũ trụ. 

Câu 11. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình chung của Liên Xô có đặc điểm gì? Chọn đáp án đúng nhất. 

A. Kinh tế khó khăn, hàng hóa khán hiếm. 

B. Mức sống của người dân Xô Viết giảm sút. 

C. Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện.
D. Tệ nạn quan liêu, tham nhũng ngày càng trầm trọng. 

Câu 12. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3 – 1985), Gooc-ba-chốp đã thực hiện: 

A. đường lối cải tổ.
B. tiếp tục chính sách cũ. 

C. tăng cường quan hệ với Mĩ. 

D. hợp tác với các nước phương Tây. 

Câu 13. Cuộc đảo chính ngày 19 - 8 1991 nhằm lật đổ Tổng thống Gooc-ba-chốp không dẫn đến hậu quả gì? 

A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 

B. Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt.

C. Các nước cộng hòa đua nhau đòi tách khỏi Liên bang.

D. Các thế lực chồng phải đã nổi dậy giành chính quyền. 

Câu 14. Sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu bằng sự kiện: 

A. 11 nước cộng hòa kí hiệp định về giải tán Liên bang Xô viết. 

B. lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

C. Gooc-ba-cốp tuyên bố từ chức tổng thống.

D. thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 

Câu 15. Trong đường lối cải tổ về chính trị, Goop-ba-chốp thực hiện:

A. chế độ một đảng.

B. chế độ đa nguyên chính trị. 

C. đình chỉ hoạt động của Đảng cộng sản. 

D. đổi mới mọi mặt đời sống xã hội Xô viết. 

Câu 16. Từ sự sụp đổ của Liên Xô, Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm gì để xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay? 

A. Xây dựng nền kinh tế thị trường đa dạng thành phần kinh tế,
B. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa đa dạng thành phần kinh tế. 

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa.
D. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 17. Tới cuối năm 1988, khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Đông Âu lên tới đỉnh cao, khởi đầu từ nước nào? 

A. Ba Lan. 

B. Hung-ga- ri  

C. Tiệp Khắc. 


D. Bun-ga-ri.

Câu 18, Sự kiện nào đã kết thúc sự tồn tại của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới? 

A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) chấm dứt hoạt động. 

B. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va tuyên bố giải thể.

C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
D. Sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết. 

Câu 19. Sự khủng hoảng, suy yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu diễn ra từ:

A. cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

B. cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 

C. đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

D. cuối những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 20. Từ sự sụp đổ của Liên Xô, bài học kinh nghiệm quan trọng nhất Việt Nam rút ra cho công cuộc xây dựng đất nước hiện nay là: 

A. mở rộng quan hệ với các cường quốc .

B. đảm bảo thực hiện nền dân chủ nhân dân.
C. cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 

D. tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân. 
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Câu 1. Kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình trội trong trường hợp tính trội hoàn toàn là:

A. AA và aa       B. Aa và aa          C. AA và Aa         D. AA, Aa và aa 

Câu 2. Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích:

A. P: AA x AA      B. P: Aa x Aa        C. P: AA x Aa      D. P: Aa x aa

Câu 3. Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:

A. Cặp gen tương phản                       B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản

C. Hai cặp tính trạng tương phản       D. Cặp tính trạng tương phản

Câu 4. Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do:

   A. một nhân tố di truyền quy định.

   B. một cặp nhân tố di truyền quy định.

   C. hai nhân tố di truyền khác loại quy định.

   D. hai cặp nhân tố di truyền quy định.

Câu 5. Phép lai nào sau đây cho biết kết quả ở con lai không đồng tính là:

A. P: BB x bb      

B. P: BB x BB     

 C. P: Bb x bb        
 D. P: bb x  bb

Câu 6. Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở:

A. Con lai luôn đồng tính               
B. Con lai luôn phân tính 

C. Sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau

D. Con lai thu được đều thuần chủng

Câu 7. Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

   A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.

   B. hoán vị gen.

   C. liên kết gen hoàn toàn.

   D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh.

Câu 8. Kiểu gen dưới đây tạo được một loại giao tử là:
A. AaBB               B.Aabb            C. AABb           D. AAbb

Câu 9.  Những loại giao tử có thể tạo ra được từ kiểu gen AaBb là:

A. AB, Ab, aB, ab                           B. Aa, Bb

C. Ab, aB, ab                                   D. AB, Ab, aB

Câu 10. Phép lai cho F1 có tỉ lệ 3 thân cao: 1 thân thấp l à:

A. P: AA x  AA                                 B. P: Aa x  aa             

C. P: AA x aa                                    D. P:  Aa x Aa 

Câu 11. Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh thu được F1. cho cây F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở cây F2 sẽ như thế nào?

   A. 2 hạt vàng : 1 hạt xanh.

   B. 1 hạt vàng : 3 hạt xanh.

   C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

   D. 1 hạt vàng : 1 hạt xanh.

Câu 12. Theo Menđen, với n cặp gen dị hợp phân li độc lập thì số lượng các loại giao tử được xác định theo công thức nào?

   A. 2n.


   B. 32

   C. 4n

   D. 5n.

Câu 13. Trạng thái của NST ở kì cuối của quá trình Nguyên phân như thế nào?

   A. Đóng xoắn cực đại

   B. Bắt đầu đóng xoắn

   C. Dãn xoắn

   D. Bắt đầu tháo xoắn

Câu 14. Kết thúc quá trình Nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

   A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn



   B. Lưỡng bội ở trạng thái kép

   C. Đơn bội ở trạng thái đơn



   D. Đơn bội ở trạng thái kép

Câu 15. Trong cơ thể đa bào, việc thay thế tế bào già và chết được thưc hiện bởi:

A. Trực phân




B. Phân bào giảm nhiễm

C. Phân bào nguyên nhiễm 


D. Sinh sản sinh dưỡng

Câu 16. Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:

A. Nhân đôi NST

B. Tiếp hợp giữa 2 NST kép trong từng cặp tương đồng

C. Phân li NST về 2 cực của tế bào

D. Co xoắn và tháo xoắn NST

Câu 17. Kết thúc kì cuối của giảm phân I các NST nằm gọn trong nhân với số lượng:

A. 2n đơn


B. n đơn


C. n kép


D. 2n kép

Câu 18. Từ 1 noãn bào bậc I qua giảm phân tạo ra được:

A. 1 trứng và 3 thể cực
B. 4  trứng


C. 3 trứng và 1 thể cực
D. 4 thể cực

Câu 19. Tên gọi của phân tử ADN là:

   A. Axit đêôxiribônuclêic     B. Axit nuclêic    

 C. Axit ribônuclêic    
 D. Nuclêôtit

Câu 20. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:

   A. C, H, O, Na, S

   B. C, H, O, N, P

   C. C, H, O, P
   D. C, H, N, P, Mg

Câu 21. Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là:

   A. A, U, G, X

   B. A, T, G, X

  C. A, D, R, T
   D. U, R, D, X

Câu 22. Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần đầu tiên là:

   A. Menđen
   

B. Oatxơn và Cric
  
 C. Moocgan     
D. Menđen và Moocgan

Câu 23. Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng:

   A. 20 Å và 34 Å
  
 B. 34 Å và 20 Å
    
  C. 20 Å và 3,4 Å
   D. 3,4 Å và 20 Å

Câu 24. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.

   A. 210

   B. 119

   C. 105

   D. 238

Câu 25. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này.

   A. 35%

   B. 15%

   C. 20%

   D. 25%

Câu 26. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là

   A. 1200 nuclêôtit


   B. 2400 nuclêôtit.

   C. 3600 nuclêôtit.


   D. 3120 nuclêôtit.

Câu 27: Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua 3 lần từ một hợp tử sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào mới? 

	A. 8.
	B. 16.
	C. 32.
	D. 64.


Câu 28 : Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ một hợp tử của người mang 46 nhiễm sắc thể để tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định số lần phân bào của hợp tử?   

	A. 2.
	B. 3.
	C. 4.
	D. 5.


Câu 29. Ở hai trẻ đồng sinh, yếu tố nào sau đây là biểu hiện của đồng sinh cùng trứng:

A. Giới tính 1 nam, 1 nữ khác nhau

B. Cùng giới tính, ngoại hình không giống nhau.

C. Có cùng một giới tính, ngoại hình giống nhau.

D. Khác giới tính, ngoại hình khá giống nhau.

Câu 30. Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là:

A. Hai trứng được thụ tinh cùng lúc



B. Một trứng được thụ tinh với hai tinh trùng khác nhau

C. Một trứng được thụ tinh với một tinh trùng

D. Một trứng  thụ tinh với một tinh trùng và ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, 2 tế bào con tách rời

Câu 31. Hội chứng Đao ở người là dạng đột biến:

A.  Dị bội xảy ra trên cặp NST thường


     B.  Đa bội xảy ra trên cặp NST thường

C.  Dị bội xảy ra trên cặp NST giới tính


     D.  Đa bội xảy ra trên cặp NST giới tính

Câu 35. Bệnh Tơcnơ là một dạng bệnh:

 A. Chỉ xuất hiện ở nữ  



B.Chỉ xuất hiện ở nam

C. Có thể xảy ra ở cả nam và nữ 


 D. Không xảy ra ở trẻ con, chỉ xảy ra ở người lớn

Câu 32. Hôn phối gần( kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì:

A. Làm thay đổi kiểu gen vốn có của loài




B. Tạo nên tính đa dạng về kiểu hình

C. Tạo ra khả năng sinh nhiều con dẫn đến thiếu điều kiện chăm sóc chúng

D. Dễ làm xuất hiện các bệnh di truyền

Câu 33. Tại sao đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường có hại cho bản thân sinh vật nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong công tác chọn giống và tiến hóa?
A. Chúng tạo ra những cấu trúc nhiễm sắc thể mới lạ
B. Chúng tạo ra những cơ thể có năng suất cao
C. Chúng tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc, lai tạo giống thỏa mãn được nhu cầu nhiều mặt của con người
D. Vì dễ gây ra đột biến nhân tạo bằng tác nhân lí, hóa học
Câu 34. Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể nhưng làm thay đổi trình tự các gen trên đó, ít ảnh hưởng đến sức sống?

A. Mất đoạn nhiễm sắc thể 

B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể 
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 
D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể 
Câu 35: Cơ chế phát sinh thể (2n - 1) là do sự kết hợp:
A. Giao tử bình thường với giao tử không nhiêm
B. Giao tử bình thường với giao tử 1 nhiễm
C. Giao tử bình thường với giao tử 2 nhiễm
D. Giao tử 1 nhiễm với giao tử 1 nhiễm
Câu 36: Tác nhân nào được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội:
A. Tia gamma


B. Hóa chất EMS  

C. Cônsixin

D. Hóa chất NMU
Câu 37: Thể đa bội không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Sinh trưởng mạnh, phát triển nhanh
B. Thường gặp.ở thực vật ít gặp ở động vật
C. Những cá thể đa bội có số lượng NST giảm.
D. Năng suất cao, phẩm chất tốt
Câu 38 Đặc điểm nào sau đây không phải là của thường biến:
A. Không di truyền






B. Xảỵ ra suốt quá trình phát triển cá thể
C. Là nguyên liệu của quá trình chọn lọc.
D. Ngoài biến đổi kiểu hình, còn là kết quả của biến đổi kiểu gen
Câu 39: Thường biến có ý nghĩa:
A.Biến đổi cá thể                                B.Giúp sinh vật thích nghi với môi trường
C. Di truyền cho đời sau                     D.Bị ảnh hưởng không đáng kể của môi trường
Câu 40: Ưu thế lai là hiện tượng:

A. Con lai giảm sức sinh sản so với bố mẹ
          B. Con lai có tính chống chịu kém so với bố mẹ

C.  Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ

           D.Con lai duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ

